
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 06/12/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241202-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BẬT 

ĐỨC 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0342731270 02/12/2024 

09:20:21 

03/12/2024 

09:20:00 

02/12/2024 

15:34:08 

   

2 H56.26.24-

241202-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975165802 02/12/2024 

11:01:42 

03/12/2024 

11:01:00 

02/12/2024 

15:33:58 

   

3 H56.26.24-

241202-0006 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

 Phùng Trà 

My 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

0326735678 02/12/2024 

14:53:19 

02/12/2024 

17:00:00 

03/12/2024 

08:33:42 

   



thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241202-

12859) 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

4 H56.26.24-

241202-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

LÂM 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984235270 02/12/2024 

15:12:33 

03/12/2024 

15:11:59 

03/12/2024 

10:46:10 

   

5 H56.26.24-

241202-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

TỈNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0398490566 02/12/2024 

15:42:18 

03/12/2024 

15:41:59 

03/12/2024 

10:45:54 

   

6 H56.26.24-

241203-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 LƯU THỊ 

SÂM 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0987699038 03/12/2024 

07:47:39 

04/12/2024 

07:46:59 

04/12/2024 

09:03:58 

   



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

7 H56.26.24-

241203-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

PHƯƠN

G 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0383264852 03/12/2024 

09:28:15 

04/12/2024 

09:28:00 

04/12/2024 

09:03:46 

   

8 H56.26.24-

241203-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

NỞ 

QUAN NỘI 

3, Phường 

Long Anh, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

0912871569 03/12/2024 

10:47:15 

04/12/2024 

10:46:59 

04/12/2024 

09:03:34 

   

9 H56.26.24-

241203-0003 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N BÁ TƯ 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0968908819 03/12/2024 

10:51:09 

04/12/2024 

10:50:59 

04/12/2024 

08:16:23 

   

10 H56.26.24-

241203-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGA 

SỐ NHÀ 

26/38/421 

NGUYỄN 

TĨNH, 

0966694966 03/12/2024 

15:26:47 

04/12/2024 

15:26:00 

04/12/2024 

09:03:23 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Phường 

Đông 

Hương, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

11 H56.26.24-

241203-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963932680 03/12/2024 

15:44:14 

04/12/2024 

15:43:59 

04/12/2024 

09:03:11 

   

12 H56.26.24-

241203-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THU 

HẢI 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0393255119 03/12/2024 

16:26:34 

04/12/2024 

16:26:00 

04/12/2024 

09:02:59 

   

13 H56.26.24-

241203-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

LAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0855341106 03/12/2024 

16:28:07 

04/12/2024 

16:27:59 

04/12/2024 

16:41:31 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

14 H56.26.24-

241203-0011 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241203-

5577) 

 VŨ 

MINH 

NGỌC 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966892799 04/12/2024 

08:35:25 

04/12/2024 

17:00:00 

04/12/2024 

16:40:57 

   

15 H56.26.24-

241203-0012 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241203-

5626) 

 NGUYỄ

N ĐĂNG 

KHOA 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393255119 04/12/2024 

08:35:46 

04/12/2024 

17:00:00 

04/12/2024 

16:40:24 

   

16 H56.26.24-

241204-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 THIỀU 

THỊ 

OANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984276918 04/12/2024 

08:51:15 

05/12/2024 

08:50:59 

04/12/2024 

14:21:21 

   

17 H56.26.24-

241203-0010 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

 Lê Thị 

Chữ 

Số nhà 07, 

đường số 01, 

ngõ số 01, 

0329487025 04/12/2024 

09:15:26 

04/12/2024 

17:00:00 

05/12/2024 

06:52:29 

   



(G22.99.10-

241203-

0970) 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

18 H56.26.24-

241204-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BÁ 

LINH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975233565 04/12/2024 

09:49:19 

05/12/2024 

09:48:59 

04/12/2024 

14:20:47 

   

19 H56.26.24-

241204-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

CÔNG 

CHUNG 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987154858 04/12/2024 

10:22:17 

05/12/2024 

10:22:00 

04/12/2024 

14:20:34 

   

20 H56.26.24-

241204-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN 

PHÚC THỌ 

0394592126 04/12/2024 

11:10:42 

09/12/2024 

11:09:59 

05/12/2024 

07:00:58 

   

21 H56.26.24-

241204-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

0985585140 04/12/2024 

11:10:55 

05/12/2024 

11:09:59 

05/12/2024 

07:03:03 

   



Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

22 H56.26.24-

241204-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

CÔNG 

CHUNG 

THÔN 1, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987154858 04/12/2024 

11:20:30 

05/12/2024 

11:20:00 

05/12/2024 

07:05:05 

   

23 H56.26.24-

241204-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 THIỀU 

THỊ 

OANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984276918 04/12/2024 

15:40:58 

05/12/2024 

15:39:59 

05/12/2024 

06:46:31 

   

24 H56.26.24-

241204-0009 

thiếu thông 

tin hồ sơ 

 LÊ 

CÔNG 

BẰNG 

thôn Mỹ Đà, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa. 

0392173039 04/12/2024 

15:45:10 

05/12/2024 

15:45:00 

05/12/2024 

09:26:25 

   

25 H56.26.24-

241204-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

VÂN 

ANH 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0348859612 04/12/2024 

15:50:56 

05/12/2024 

15:50:00 

05/12/2024 

06:56:19 

   

26 H56.26.24-

241204-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N BÁ 

PHÚC 

Lô 205 

MBQH 

6804, 

Phường Phú 

Sơn, Thành 

0978549261 04/12/2024 

15:51:10 

05/12/2024 

15:50:59 

05/12/2024 

06:58:22 

   



phố Thanh 

Hóa, 

27 H56.26.24-

241204-0011 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241204-

3573) 

 KHƯƠN

G MINH 

QUANG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967131911 04/12/2024 

15:58:47 

05/12/2024 

17:00:00 

05/12/2024 

09:27:49 

   

28 H56.26.24-

241203-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

NGA 

SỐ NHÀ 

92A, TỔ 5, 

KHU PHỐ 3 

0969415557 05/12/2024 

07:05:46 

10/12/2024 

07:04:59 

06/12/2024 

17:13:27 

   

29 H56.26.24-

241206-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 KHƯƠN

G VĂN 

HƯNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967131911 06/12/2024 

08:38:37 

09/12/2024 

08:37:59 

06/12/2024 

14:17:42 

   

30 H56.26.24-

241206-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 NGUYỄ

N HỮU 

ĐĂNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0989422474 06/12/2024 

09:10:26 

09/12/2024 

09:09:59 

06/12/2024 

14:17:19 

   



của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

31 H56.26.24-

241206-0003 

Thủ tục tặng 

Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND cấp 

xã theo 

công trạng 

(Cấp xã) 

 LÊ 

HỒNG 

LÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982674518 06/12/2024 

14:03:26 

     

32 H56.26.24-

241206-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

XUÂN 

BÍNH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978743265 06/12/2024 

15:44:29 

09/12/2024 

15:43:59 

06/12/2024 

17:14:47 

   

33 H56.26.24-

241206-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

XUÂN 

BÍNH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978743265 06/12/2024 

15:44:39 

09/12/2024 

15:43:59 

06/12/2024 

17:14:02 

   

 


